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Mục tiêu 

Làm sáng tỏ đặc điểm trường ứng suất kiến tạo hiện đại 

khu vực bể Cửu Long. 
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Nhiệm vụ 

 Xác định phương ứng suất nén ngang cực đại và độ 

lớn ba thành phần ứng suất chính trong giai đoạn 

hiện tại khu vực bể Cửu Long theo tài liệu địa chất-địa 

vật lý 
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NC ứng suất đầu tiên 

dựa trên tài liệu GK 

10 BO & DIF 

Bể CL & NCS 
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Độ lớn 3 thành phần ứng suất 

Binh & nnk. 2011 
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Nhận xét 
 NC trường ứng suất kiến tạo hiện đại: 

 phương nén ngang cực đại  

 và độ lớn tương đối của các thành phần ứng suất.  

 NC toàn diện cả phương và độ lớn tuyệt đối của cả ba 

thành phần ứng suất mới chỉ thực hiện trong quy mô 

nội bể trầm tích, độ chi tiết chưa cao. 
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Phương pháp NC  

ứng suất kiến tạo hiện đại 

7 



Độ lớn ứng suất tương đối và các cơ chế đứt gãy 

Cơ chế 
Ứng suất 

S1 S2 S3 

Thuận Sv SHmax Shmin 

Trượt bằng SHmax Sv Shmin 

Nghịch SHmax Shmin Sv 

- Trạng thái ứng suất kiến tạo hiện đại miêu 

tả bởi tensor ứng suất: ba ứng suất chính 

vuông góc với nhau, mỗi thành phần có độ 

lớn và phương riêng rẽ 

- Bề mặt trái đất là một bề mặt tự do 

- Trong các bể trầm tích, giả định một ứng 

suất chính tác dụng theo phương thẳng đứng 
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xác định 4 thành phần: 

 phương ứng suất nén ngang cực đại (α[SHmax]) 

         (phương SHmax so với phương bắc)  

 độ lớn ứng suất thẳng đứng (Sv) 

 độ lớn ứng suất ngang cực tiểu (Shmin) 

 độ lớn ứng suất ngang cực đại (SHmax) 
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PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 

Phương ứng suất nén ngang cực đại (α[SHmax])  

từ tài liệu hình ảnh thành giếng khoan 
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Phá huỷ trong giếng khoan
Phá huỷ nén ép do ứng suất của thành giếng khoan

sinh ra trong quá trình khoan (BO)

• Phương vuông góc với phương của trục nén ép ngang lớn nhất

• BO xuất hiện trên ảnh là các đới rộng, song song, cách nhau 180o –quan 

sát thấy ở hai phía đối diện của thành giếng

SHmax

WSM
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Phương song song với phương của trục nén ép ngang lớn nhất

Khe nứt căng giãn do ứng suất

của thành giếng sinh ra trong quá trình khoan (DIF)

SHmax

SHmax

WSM
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1. Xác định độ lớn ứng suất thẳng 

đứng - Sv từ log mật độ  

 
 
 
 
 
 
 

 (i) Log mật độ phải được hiệu chỉnh đúng (giếng xiên, độ cao bàn 
xoay) 
 

 (ii) Log mật độ phải được lọc để loại trừ các số liệu không xác thực: 
DHRO > 0,2 g/cm3 ; hoặc đường kính giếng >5% kích thước mũi 
khoan 
 

 (iii) Khối lượng riêng trung bình từ bề mặt tới đỉnh của log phải được 
ước lượng.  
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2. Xác định áp suất lỗ rỗng - Pp 

 
 tăng theo độ sâu 
 10 Mpa/km hay 0,433 psi/ft 
 (phụ thuộc vào độ mặn) 

 
 
 
 
 

 RFT 
 MDT 
 DST 
 không sử dụng tài liệu đo áp suất của các giếng khai thác.  
 Sai số xác định Pp khoảng 1,5 MPa. 
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3. Xác định độ lớn ứng suất ngang 

cực tiểu - Shmin từ tài liệu thử vỡ vỉa 

 leak-off test- LOT 

 Áp suất vỡ vỉa 

 

Shmin = LOP + MW × TVDKB × 0,0981 

Shmin = LOP + MW × 0,052 × TVDKB × 3,281 

tính theo bar 

tính theo psi 

1bar=14,5psi 
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LOT 
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4. Xác định độ lớn ứng suất ngang 

cực đại – SHmax 

 Giới hạn ma sát [Jaeger & nnk, 2007, Zoback, 2007] 

 

 

 giá trị phổ biến μ=0,6:   SHmax=3,1Shmin−2,1Pp 

 

 sự có mặt của khe nứt căng giãn xuất hiện trong quá 
trình khoan (DIF):  

 SHmax = 3Shmin – 2Pp 

 

12,3
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KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH 

Phương ứng suất nén ngang cực đại (α[SHmax])  
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Depth 3794-3797m

Cuu Long

DIF

PVN
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BTB-NĐN 



 

PVN
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TB-ĐN 



 
Bể CL: KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH α [SHmax]  

STT 
Giếng 

khoan 

Kiểu phá 

huỷ 

(BO/DIF) 

Số lượng 

phá huỷ 

Tổng chiều 

dài phá huỷ 

(m) 

Loại tài 

liệu 

Độ sâu 

gặp 

BO/DIF 

(km) 

Độ lệch 

chuẩn 

(độ) 

α [ 

SHmax](độ) 

Xếp hạng 

chất 

lượng 

1 CL1* DIF >10 >100 FMI 3 10,7 332 A 

2 CL2 DIF >10 >100 FMI 3 9,9 339 A 

3 CL3* DIF >10 >100 FMI 2 15,3 324 B 

4 CL4* BO >10 74 FMI 2 14,2 274 B 

5 CL5* DIF >10 >100 FMI 3 5,9 310 A 

6 CL6 DIF >10 22 FMI 2 3,9 3 C 

7 CL7 DIF 9 8 FMS 3 7,5 323 D 

8 CL8* DIF 8 8 FMI 3 6,3 301 D 

9 CL9* DIF >10 8 FMI 3 10,8 290 D 

10 CL10 BO >10 >100 CBIL 4 8,9 330 A 

11 CL11 BO >10 >100 FMI 4 11,8 319 A 

12 CL12* DIF 6 5 FMI 2 6,7 301 D 

13 CL13* DIF >10 7 FMI 4 4,8 303 D 

5 A,     2 B,       1 C,        5 D,   3 BO,      10 DIF 23 



Bể Cửu Long
Bể CL: phương ứng suất nén ép ngang cực đại - α[SHmax] 24 
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US khu vực 

 BTB-NĐN đến TB ĐN 

 

Một số khu vực  

US cục bộ 

NCS, Baram 

 

 



Độ lớn: Sv 

Giếng khoan Bể trầm tích 
Sv (bsl) 

Độ sâu dưới 

đáy biển 

Gradient 

(bsf) 

MPa bsf (m) MPa/km 

CL-1V Cửu Long 64,4 3160 20,3 

CL-2V Cửu Long 77,0 3630 21,1 

CL-3V Cửu Long 70,2 3320 21,0 

CL-4V Cửu Long 51,9 2388 21,7 

CL-5V Cửu Long 80,9 3793 21,3 

CL-6V Cửu Long 78,8 3688 21,4 

CL-7V Cửu Long 86,6 4081 21,2 

CL-8V Cửu Long 75,7 3549 21,3 

CL-9V 

 

Cửu Long 

 

91,3 

 

4300 

 

21,2 

 

NCS-1V Côn Sơn 77,3 3636 21,0 

NCS-2V Côn Sơn 77,6 3455 22,2 

NCS-3V Côn Sơn 57,1 2706 21,1 

NCS-4V Côn Sơn 54,9 2600 21,1 

NCS-5V Côn Sơn 71,4 3085 23,1 
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Bể Hà Nội 
Sông 

Hồng 

Phú 

Khánh 

Cửu 

Long 

Nam  

Côn Sơn 

Trung 

bình 

TB thế 

giới 

Gradient 

trung bình 

(MPa/km) 

21,9 21 21,3 20,8 21,6 21,3 22,6 

So sánh gradient ứng suất thẳng đứng 

 trong các bể trầm tích chính 
 

Sv gradient  

< TB thế giới 

(22,6 MPa/km) 

 

tương đương 

Borneo, TB 

Aus, CL & 

NCS 
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Bể Cửu Long 
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Shmin < Sv 



Mối quan hệ Shmin và Sv trong các bể trầm tích 

Bể 
Sông 

Hồng 

Phú 

Khánh 

Cửu 

Long 

Nam Côn 

Sơn 
Trung bình 

Tỉ số 

Shmin/Sv 
0,76 1 0,77 0,84 0,84 

30 



SHmax ước lượng theo giới hạn ma sát 

Giếng 

khoan 

Độ sâu 

(bsf) 
Pp Sv Shmin SHmax 

Chế độ 

ứng suất 
PP tính toán 

M 
MPa 

(±1,5) 

MPa 

(±1) 

MPa 

(±1,5) 
MPa(±7,8) 

CL-1 1264 13,2 27,2 21,7 39,5 TB Ma sát 

CL-1 2180 22,6 45,9 34,6 59,9 TB Ma sát 

CL-2 622 6,6 13,8 9,0 14,1 TB Ma sát 

Sv/SHmax  >= 0,5 
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KẾT LUẬN 
 Về phương của ứng suất nén ngang cực đại ở bể 

Cửu Long: định hướng theo BTB – NĐN đến TB – 
ĐN 

 Về độ lớn của 3 thành phần ứng suất 

 Gradient Sv trung bình 20,8 MPa/km 

 Shmin đều nhỏ hơn Sv >>> không tồn tại chế độ ứng suất 
nén, trạng thái ứng suất chủ đạo là trượt bằng –thuận 

 Tỉ số của Sv/SHmax > 0,5 
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